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Tóm tắt: Trong xã hội dân chủ, mối quan hệ giữa nhà nước pháp quyền và đảng cầm quyền xoay quanh trục trung tâm là chủ quyền nhân dân, ở đó quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền là quan hệ giữa hai chủ thể bình đẳng (cùng nhận ủy quyền từ nhân dân) và mang tính độc lập. Nếu xem xét từ góc độ chức năng, phạm vi, thẩm quyền của quyền lực thì quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền là quan hệ giữa hai chủ thể không bình đẳng, giữa chủ thể lãnh đạo (đảng cầm quyền) và chủ thể bị lãnh đạo (nhà nước pháp quyền). Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận nguyên tắc chủ quyền nhân dân và thiết kế các cơ chế bảo đảm cho quyền lực nhà nước luôn luôn nằm trong quỹ đạo phục vụ nhân dân. Trên nền tảng đó, quan hệ giữa Nhà nước và Đảng Cộng sản là mối quan hệ bền vững, thống nhất, nhằm mục tiêu chung, không có đối trọng.
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1. Nguyên lý ‎chủ quyền nhân dân  

Với việc kế thừa những giá trị tư tưởng và kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến tổ chức nhà nước trong lịch sử, nguyên lý về chủ quyền nhân dân được khẳng định như là bản chất và trụ cột của quá trình tổ chức và vận hành xã hội hiện đại. Mặc dù, với những góc nhìn và quan niệm hết sức đa dạng nhưng nội dung cơ bản và chung nhất của nguyên lý này là: quyền lực nhân dân là quyền lực tối cao và là quyền lực gốc trong các xã hội dân chủ; quyền lực nhân dân không được biểu hiện và thực thi liên tục bởi chính chủ thể của nó là nhân dân nhưng tư cách chủ thể của nhân dân thể hiện ở việc trực tiếp thực hiện một phần quyền lực, ủy thác thực hiện quyền lực và kiểm tra, giám sát, kể cả việc thay đổi, hủy bỏ quyền lực đã được ủy thác; quyền lực nhà nước là bộ phận cơ bản của quyền lực nhân dân được hình thành thông qua sự đồng thuận ủy quyền của nhân dân mà bằng chứng hữu hình của sự đồng thuận đó là sự hiện diện của chủ nghĩa lập hiến.(*) 

Nguyên lý chủ quyền nhân dân là cơ sở để nhận diện bản chất và nội dung mối quan hệ giữa nhân dân và nhà nước, cũng như giữa nhân dân và các đảng phái chính trị trong mọi chế độ xã hội có nhà nước, qua đó chỉ ra vị trí, vai trò của từng thiết chế trong việc bảo đảm quyền lực nhân dân. 

Trong các xã hội dân chủ, quyền lực nhà nước là quyền lực ủy quyền của nhân dân, do vậy, bản chất của mối quan hệ nhân dân và nhà nước là mối quan hệ chi phối - phụ thuộc, quan hệ giữa người chủ và người đại diện. Quyền lực nhân dân quyết định phạm vi, mục đích, kể cả cách thức sử dụng của quyền lực Nhà nước, quyền lực Nhà nước phụ thuộc vào chịu sự kiểm soát của quyền lực nhân dân.  
Nguyên lý chủ quyền nhân dân cũng là cơ sở để nhận thức về tính thống nhất của quyền lực nhà nước. Nhân dân, bằng quyền lực của mình thiết lập ra nhà nước, ủy quyền cho nhà nước thực hiện quyền lực nhân dân. Vì vậy, xét về bản chất, quyền lực nhà nước là thứ quyền lực không thể phân chia, chỉ thuộc về chủ thể duy nhất là nhân dân và được thống nhất ở nhân dân. Mọi sự phân chia hoặc phân công giữa các bộ phận khác nhau trong cơ cấu nhà nước đều mang tính chất kỹ thuật tổ chức để quyền lực nhà nước hoạt động có hiệu quả trong đúng quỹ đạo của nó, phản ánh được ý chí của nhân dân và không làm phương hại đến chủ quyền nhân dân. 

Nếu xuất phát từ góc độ nhận thức này cũng có thể cho rằng cuộc đấu tranh giữa các đảng phái chính trị và sự cầm quyền của đảng chính trị tuy là biểu hiện cụ thể của cuộc đấu tranh giữa các nhóm xã hội có sự khác biệt về lợi ích nhưng về thực chất đây cũng chính là một cơ chế đảm bảo quyền lực nhân dân. Đảng cầm quyền xét cho đến cùng cũng chính là sự ủy nhiệm quyền lực của nhân dân (được suy tôn thông qua tranh cử hoặc bằng uy tín đương nhiên) để dẫn hướng hoạt động của nhà nước, kiểm soát hoạt động của nhà nước, buộc quyền lực nhà nước phục vụ lợi ích của chủ nhân quyền lực. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng khi sự suy tôn này được thực hiện một cách chính đáng, hợp pháp, phản ánh đúng ý nguyện nhân dân. Đến lượt mình, tiền đề của mệnh đề nói trên lại đòi hỏi sự thống nhất về lợi ích và ý chí giữa đảng cầm quyền và nhân dân.

Như vậy, trong một xã hội dân chủ, mối quan hệ giữa nhà nước và đảng chính trị cầm quyền đều xoay quanh trục trung tâm là chủ quyền nhân dân, xuất phát từ quyền lực nhân dân và nhằm thực hiện quyền lực nhân dân. Điều này tạo nên sự đồng thuận trong mối quan hệ giữa nhà nước và đảng chính trị. Lẽ đương nhiên, nhà nước và đảng chính trị cầm quyền là những thiết chế khác nhau được thiết lập để đảm bảo quyền lực nhân dân, phục vụ nhân dân, vì thế có những cách thức và phương pháp hoạt động khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo quyền lực nhân dân. Điều đó tạo nên sự khác biệt và là cơ sở kiến lập nên mối quan hệ giữa nhà nước và đảng chính trị cầm quyền trong nhà nước pháp quyền.    

Nói đến nhà nước pháp quyền trước hết là nói đến mối tương quan giữa quyền lực nhà nước và pháp luật. Nếu như trong các chế độ cực quyền, pháp luật là công cụ của nhà nước để cai trị xã hội theo ý chí của nhà nước, thì trong chế độ pháp quyền, pháp luật là công cụ người dân cai trị nhà nước theo ý chí của xã hội. Nói một cách khác, trong một nhà nước phi pháp quyền, quyền lực nhà nước đứng cao hơn quyền lực của pháp luật; trong một nhà nước pháp quyền, quyền lực của pháp luật đứng cao hơn quyền lực nhà nước. Pháp quyền là một chế độ thượng tôn quyền lực pháp luật để kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Tuy nhiên, nhà nước pháp quyền không đơn thuần được hiểu đồng nghĩa với sự ngự trị của pháp luật. Trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng nhân loại và thực tiễn tổ chức nhà nước của thế giới đương đại, đã có nhiều sự bổ sung nhận thức về các yếu tố khác của nhà nước pháp quyền cũng như có nhiều mô thức tổ chức khác nhau của nhà nước pháp quyền. Cho đến nay, mặc dù không có một định nghĩa thống nhất về nhà nước pháp quyền và các mô thức tổ chức nhà nước pháp quyền có sự đa dạng về hình thức và nội dung, nhưng trên những nét chính và ở những mức độ nhất định, những yếu tố hợp thành của nhà nước pháp quyền được vận dụng tương đối nhất quán. Theo đó, yếu tố tiên quyết và mang tính bản chất của nội hàm khái niệm nhà nước pháp quyền là quyền lực thuộc về nhân dân mà sự hiện diện hữu hình của nó là chủ nghĩa lập hiến với bản văn Hiến pháp được coi như “sự đồng thuận của những người bị trị” thể hiện ý chí của chủ thể quyền lực là nhân dân.

Với tính cách là một thể chế đề cao tuyệt đối quyền lực nhân dân, nhà nước pháp quyền đã định vị bản chất của mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước.

Nếu xuất phát từ cái gốc của chế độ pháp quyền là dân chủ thì quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước là quan hệ giữa hai chủ thể bình đẳng (hiểu theo nghĩa là phương thức cùng nhận ủy nhiệm của nhân dân) và mang tính độc lập. Đặc tính này được quy định bởi những yếu tố sau:

Thứ nhất, nhà nước là một tổ chức công quyền, trong ý nghĩa là một hình thức tổ chức thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do nhân dân tự tổ chức thành. Nhà nước, xét trong bản chất sâu xa, là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sứ mệnh của nhà nước là phụng sự lợi ích của nhân dân và chịu sự định đoạt của nhân dân. Vì vậy, nhà nước không thuần túy là công cụ của đảng để thực hiện các sứ mệnh giai cấp mà đảng đại diện, mà quan trọng phải đại diện cho toàn thể nhân dân để quản lý, giải quyết các nhu cầu phát triển chung của xã hội.

Thứ hai, quyền lực nhà nước và quyền lực của đảng cầm quyền đều được hình thành thông qua phương thức ủy quyền từ nhân dân, có chung nguồn gốc từ nhân dân. Sự khác nhau chỉ thể hiện ở phạm vi, mức độ và tính chất của quyền lực, được xác định bởi sự ủy quyền của nhân dân phù hợp với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ được phân giao cho đảng và nhà nước. Điều này cũng có nghĩa tính chính đáng không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với nhà nước mà còn là yêu cầu tất yếu phải được đặt ra đối với đảng cầm quyền trong nhà nước pháp quyền. 

Thứ ba, trong các điều kiện của của chế độ dân chủ pháp quyền, pháp luật là ý chí của nhân dân, là công cụ điều chỉnh cơ bản và trọng yếu mọi quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội. Do vậy, quyền lực chính trị của đảng cầm quyền không thể chỉ do đảng tự quy định trong điều lệ đảng mà phải chịu sự chi phối của pháp luật; toàn bộ tổ chức và hoạt động của đảng phải được quy định bởi pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật, được xác định và giới hạn bởi pháp luật. Đồng thời, sự cầm quyền của đảng cũng đòi hỏi phải tôn trọng quyền hạn của các cơ quan nhà nước đã được luật pháp quy định. Từ phương diện này, tính hợp pháp của đảng cầm quyền cũng là một yêu cầu đặt ra trong nhà nước pháp quyền.

Nếu xem xét từ góc độ chức năng, phạm vi, thẩm quyền của quyền lực thì quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong nhà nước pháp quyền là quan hệ mang tính chi phối - phụ thuộc. Đây là đặc tính xuất hiện giữa hai chủ thể không bình đẳng: giữa lãnh đạo (đảng cầm quyền) và bị lãnh đạo (nhà nước), được quy định bởi chính địa vị cầm quyền của đảng. 

Với tư cách là thiết chế cầm quyền, quyền lực của đảng là cơ sở để thực hiện sự lãnh đạo chính trị của đảng đối với các quá trình phát triển đất nước thông qua phương thức lãnh đạo đặc thù. Đảng thực hiện các quyết định chính trị, tạo khuôn khổ chính trị cho các quá trình phát triển đất nước. 

Với tư cách là thiết chế điều hành, quản lý xã hội, quyền lực nhà nước là căn cứ để nhà nước biến các quyết định và khuôn khổ chính trị do đảng đề xướng thành hiện thực đời sống. Nhà nước phải chịu sự dẫn hướng và kiểm soát của đảng cầm quyền. Tuy nhiên, trong nhà nước pháp quyền, đảng cầm quyền trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, phục tùng luật pháp của nhà nước. 

Xét trên phương diện nội dung, mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong nhà nước pháp quyền thể hiện trên ba khía cạnh.

Thứ nhất, nhà nước chịu sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.

Đảng cầm quyền thực chất là việc đảng trở thành lực lượng chi phối toàn bộ phương hướng hoạt động, chính sách của chính quyền nhà nước và đời sống xã hội. Trong hệ thống chính trị đa đảng, khi một đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền thì xét về hình thức tổ chức, đảng cầm quyền gần như “hòa tan” vào nhà nước. Nhưng dưới khía cạnh chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm, đảng cầm quyền và nhà nước vẫn là hai thực thể chính trị khác nhau. Suy cho cùng, đảng cầm quyền không chỉ là đảng nắm được nhà nước, có được nhà nước, mà là được xã hội tôn vinh, thừa nhận là người lãnh đạo, biết sử dụng nhà nước, pháp luật như một công cụ, sức mạnh để duy trì, củng cố, không ngừng làm tăng thêm lòng tin của xã hội đối với chính mình, làm cho vị thế xã hội của đảng luôn ưu trội so với các đảng chính trị đối lập. Từ phương diện này, cũng có thể nói quyền lực chính trị của đảng cầm quyền chính là cầu nối giữa quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước, tạo nên sự gắn kết giữa chính phủ và nhân dân. 

Đối với nhà nước, sự lãnh đạo, cầm quyền của đảng là sự lãnh đạo chính trị, quyết định phương hướng chính trị của nhà nước. Sự lãnh đạo này được thực hiện chủ yếu bằng cương lĩnh, đường lối của đảng cầm quyền cũng như số lượng, vị trí nhân sự của đảng trong cơ cấu nhà nước, đặc biệt là ở vai trò của các nhà lãnh đạo chính trị trong nhà nước do đảng cầm quyền cung cấp. Chính vì vậy, đảng phải có phương thức lãnh đạo đặc thù. Đảng thực hiện các quyết định chính trị, tạo ra khuôn khổ chính trị cho các quá trình phát triển của đất nước. Đảng, các tổ chức của đảng cầm quyền không thực hiện thay quyền lực nhà nước, không can thiệp vào các công việc nhà nước trên lĩnh vực quản lý, điều hành vốn là chức năng, thẩm quyền của nhà nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải phân định thế nào cho đúng về chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của đảng cầm quyền và của nhà nước cũng như nhận diện thế nào cho đúng về mối liên hệ về thẩm quyền và trách nhiệm giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong nhà nước pháp quyền?       

Thứ hai, nhà nước chịu sự kiểm soát của Đảng cầm quyền.

Vai trò kiểm soát nhà nước của đảng cầm quyền trong các xã hội dân chủ và pháp quyền mang tính tất yếu và xuất phát từ chính vị trí cầm quyền cũng như tính chính đáng của đảng cầm quyền. 

Trong hệ thống chính trị đa đảng, xét tương quan quyền lực của các đảng chính trị thì quyền lực chính trị của đảng cầm quyền là lớn nhất. Khi ở cương vị cầm quyền, quyền lực tiềm năng của đảng chính trị biến thành quyền lực thực tế. Để thực thi quyền lực của mình một cách có hiệu quả và đúng mục đích, đảng cầm quyền phải thiết kế và thực thi các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; buộc quyền lực nhà nước tuân thủ định hướng chính trị của đảng cầm quyền; biến định hướng chính trị đó thành thực tiễn điều hành, quản lý của nhà nước; làm cho thực tiễn điều hành, quản lý không đi ngược, đi chệch hay xa rời định hướng chính trị của đảng cầm quyền. Từ một phương diện khác, nhân dân, bằng bầu cử, ủy quyền cho đảng cầm quyền thẩm quyền quyết định phương hướng chính trị của nhà nước. Như vậy, thực chất sự kiểm soát của đảng cầm quyền đối với nhà nước cũng là một cơ chế để nhân dân kiểm soát hoạt động của nhà nước. Quyền lực của các đảng chính trị không cầm quyền thường đóng vai trò là quyền lực đối trọng và đó chính là sự kiềm chế, giám sát, phản biện, phán xét của các lực lượng chính trị trong xã hội đối với trách nhiệm cầm quyền của đảng cầm quyền.
Trong hệ thống chính trị nhất nguyên, đảng cầm quyền là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, không chia sẻ cho bất kỳ lực lượng chính trị nào. Điều này càng cho phép và tạo khả năng để đảng kiểm soát nhà nước. 

Trong nhà nước pháp quyền, nhà nước chịu sự kiểm soát của đảng cầm quyền thông qua nhiều hình thức và cơ chế khác nhau. Đảng cầm quyền ở các quốc gia tư sản thực hiện sự kiểm soát trên các phạm vi quyền lực nhà nước. 

Thứ ba, nhà nước chế ước tổ chức và hoạt động của đảng cầm quyền bằng pháp luật.

Nhà nước pháp quyền không đơn thuần là bộ máy nhà nước tuân theo các nguyên tắc pháp quyền, mà rộng hơn là một chế độ xã hội mà trong đó, nguyên tắc pháp quyền đóng vai trò chi phối toàn bộ quá trình tổ chức xã hội. Trong chế độ ấy không chỉ nhà nước mà trước hết đảng cầm quyền phải là “đảng pháp quyền”, “đảng pháp quyền” để “nhà nước pháp quyền”, “xã hội pháp quyền”.

Như vậy, yêu cầu chung để thiết lập mối quan hệ đúng đắn giữa nhà nước với đảng cầm quyền là phải dựa trên nền tảng của những nguyên tắc pháp quyền. Phù hợp với bản chất của nó, việc xác lập chế độ pháp quyền đòi hỏi đồng thời với việc xây dựng xã hội dân chủ. Vì vậy, xây dựng một xã hội dân chủ trở thành yêu cầu cho việc thiết lập và duy trì sự đúng đắn trong mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước, làm cho đảng cầm quyền mang tính xã hội nhiều hơn. Sự ủy nhiệm quyền lực của nhân dân trong xã hội dân chủ, dưới sự bảo trợ của chế độ pháp quyền, là sự ủy nhiệm thực sự, thực tế, cho cả đảng cầm quyền và nhà nước. 

Trong nhà nước pháp quyền, mối quan hệ giữa nhà nước với đảng cầm quyền được cụ thể thành các yêu cầu đối với hệ thống thể chế đảng. Theo những nguyên tắc pháp quyền, hệ thống thể chế điều chỉnh mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước gồm cả những thể chế quy định nội dung, phương thức lãnh đạo nhà nước của đảng cầm quyền. Theo những  thể chế đó thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền trước nhà nước phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tức là phù hợp với ý chí chung của nhân dân, của dân tộc, lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Còn nhà nước phải mang “tính pháp quyền" (tức là nhà nước thực hành đầy đủ các nguyên tắc pháp quyền trong hoạt động, lập pháp, hành pháp và tư pháp) và phải có vị trí quyết định trong tiến trình hình thành chế độ pháp quyền, mà trọng tâm là phải bảo đảm cho tất cả các thiết chế của xã hội đều phải tuân theo các nguyên tắc dân chủ và pháp quyền.

2. Biểu hiện của nguyên lý chủ quyền nhân dân trong nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền như một chủ trương hiện thực đã được đặt ra ở nước ta gần như đồng thời với quá trình đổi mới đất nước. Cho đến nay, mặc dầu chúng ta chưa có được một mô hình thật sự đầy đủ về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam nhưng trên bình diện nghiên cứu, gần như chúng ta đã đạt được sự thống nhất trong những hiểu biết cơ bản về nhà nước pháp quyền và trong việc xác định sự cần thiết, bản chất, vai trò, những yêu cầu cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

Đặt trong sự so sánh với những mô hình nhà nước pháp quyền hiện thực đang tồn tại trong nhiều quốc gia, có thể nhận thấy rằng, bên cạnh những giá trị chung, phổ biến, thuộc về bản chất của nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam còn mang những yếu tố riêng, quyết định tính đặc thù của mối liên hệ giữa Nhà nước với Đảng cộng sản Việt Nam

Thứ nhất, yếu tố mang tính chất chi phối là tính nhân dân triệt để của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ở nước ta, tính pháp quyền của quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước trước hết được khẳng định ở sự thừa nhận nguyên tắc chủ quyền nhân dân và thiết kế các cơ chế bảo đảm cho quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước luôn luôn nằm trong quỹ đạo phục vụ nhân dân. Tất nhiên, liên quan đến việc thực hiện chủ quyền nhân dân thì vấn đề thực tiễn mới thực sự là điều quan trọng nhất. Vấn đề đặt ra sẽ không chỉ là khẳng định và nhấn mạnh đến vai trò của dân chủ mà còn là thực hành thế nào, đi vào đời sống chính trị xã hội ra sao, dân chủ đến từng cơ quan tổ chức và người dân thế nào... Điều này, trên thực tế lại liên quan đến việc xây dựng và thực thi mối quan hệ đúng đắn giữa Đảng và Nhân dân, giữa Nhà nước và Nhân dân cũng như giữa Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, từ phương diện tổ chức quyền lực nhà nước, “bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền lực nhà nước” là một yêu cầu quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ở Việt Nam, mặc dù thừa nhận có sự phân định giữa các bộ phận quyền lực nhưng các bộ phận đó không hoàn toàn độc lập, không đối trọng với nhau mà phối hợp với nhau trong thực thi quyền lực thống nhất. Cùng với đó là một hệ thống các cơ chế giám sát quyền lực. Các thiết chế nhà nước đều tự đặt mình dưới sự kiểm tra, giám sát (giám sát từ bên trong và từ bên ngoài hệ thống nhà nước). Phân công, phối hợp và kiểm soát một cách đúng đắn, hợp lý, rõ ràng, minh bạch trong việc thực hiện ba bộ phận quyền lực là để cho các bộ phận quyền lực này có điều kiện cam kết thực hiện đầy đủ và đúng đắn ý nguyện của nhân dân đã được ghi nhận thành các quy định của hiến pháp và pháp luật. Nói cách khác, đây là yếu tố thể hiện tính pháp quyền và dân chủ của bộ máy nhà nước ở nước ta.

Thứ ba, điểm đặc sắc nhất đồng thời cũng là yếu tố thể hiện rõ nhất bản chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước pháp quyền Việt Nam là sự lãnh đạo duy nhất và toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Từ tinh thần của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung, phát triển năm 2011), Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục khẳng định: (1) Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; (2) Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; (3) Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là một yêu cầu mang tính bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng được đảm bảo bởi tính quyền lực nhân dân dẫn đến đòi hỏi về tính gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều khía cạnh quan trọng liên quan đến mức độ chính đáng của sự cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đến nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng... cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt là khía cạnh phân định vai trò lãnh đạo của Đảng với vai trò quản lý của Nhà nước. 

Những yêu cầu nói trên của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trực tiếp quy định những yếu tố đặc thù trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. Có thể nhận diện đặc thù đó ở những nét cụ thể sau:

Thứ nhất, quan hệ giữa Nhà nước và Đảng là mối quan hệ bền vững, được hình thành tự nhiên trong quá trình lịch sử.
Thực tế lịch sử đã gắn bó sứ mạng của Đảng và Nhà nước. Sự suy tôn của Nhân dân đối với Đảng đã đem lại mối quan hệ bền vững giữa Nhà nước với Đảng. Điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Tuy nhiên, chính ở đây lại có vấn đề đang đặt ra. Để xứng đáng với sự suy tôn của Nhân dân, Đảng phải luôn luôn tự đổi mới. Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, sự đổi mới đó phải được tiến hành trên những nguyên tắc dân chủ và pháp quyền. 

Thứ hai, quan hệ giữa Nhà nước và Đảng là quan hệ thống nhất, nhằm mục tiêu chung.

Ở nước ta, Đảng có quan hệ máu thịt với Nhân dân, Đảng từ Nhân dân mà ra và không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân. Mục tiêu chính trị của Đảng và cũng là lý do tồn tại của Đảng là ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Lợi ích của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng trùng hợp với lợi của của dân tộc, của Nhân dân. Giai cấp công nhân không thể thực hiện mục tiêu chính trị của mình một cách riêng rẽ, xa rời Nhân dân. Đó chính là cơ sở cho mối quan hệ thống nhất, chung mục tiêu giữa Nhà nước (lực lượng đại diện cho Nhân dân) với Đảng (đội tiên phong của giai cấp công nhân và đại diện cho cả dân tộc, được Nhân dân ủy quyền lực lãnh đạo Nhà nước và xã hội).   

Thứ ba, quan hệ giữa Nhà nước và Đảng là quan hệ giữa lãnh đạo - quản lý trong một tương quan chính trị không có đối trọng. 

Như đã nói ở trên, điểm chung trong mối quan hệ giữa nhà nước và đảng cầm quyền trong các xã hội hiện đại thể hiện ở chỗ vai trò đại diện, quản lý, điều hành của nhà nước và vai trò cầm quyền của đảng chính trị đều đạt được thông qua phương thức ủy quyền từ nhân dân. Về mặt bản chất thì mối quan hệ giữa nhà nước và đảng chính trị cầm quyền là quan hệ định hướng, chỉ đạo của một lực lượng chính trị đối với hệ thống công quyền và qua đó dẫn hướng hoạt động của xã hội, vì vậy đó là quan hệ không bình đẳng về tính chất, chức năng.
Trong các quốc gia tư sản hiện đại, tính chất không bình đẳng của mối quan hệ đó được hóa giải bằng sự hòa nhập giữa nhà nước và đảng cầm quyền. Sau khi đảng nắm được vị trí cầm quyền, đảng và nhà nước hòa làm một. Đồng thời quan hệ đó còn được kiểm soát bằng hệ thống đối trọng quyền lực bởi các đảng chính trị đối lập.

Điểm khác biệt trong mối quan hệ giữa Nhà nước và Đảng ở Việt Nam chính là ở chỗ quan hệ không bình đẳng về tính chất, chức năng giữa Nhà nước và Đảng lại diễn ra trong trạng thái thể chế chính trị một đảng, không có sự đối trọng do các đảng chính trị khác thực hiện và về mặt tổ chức thì Đảng và Nhà nước là hai hệ thống thiết chế riêng. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc không có những cơ chế để kiểm soát hoạt động của Đảng, cũng không đồng nghĩa với việc hệ thống thiết chế Đảng và Nhà nước hoàn toàn độc lập với nhau. Trái lại, chúng ta có nhiều cơ chế để kiểm soát hoạt động của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục nguy cơ độc quyền dẫn đến mất dân chủ. Chúng ta cũng có nhiều cơ chế để tạo khả năng thống nhất hành động giữa Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành của các cơ chế đó vẫn đang tồn tại những thách thức rất lớn đối với Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Để vượt qua, chúng ta cần thiết kế các phương án giải mã dựa căn bản trên xuất phát điểm nhận thức về cái gốc của mối quan hệ Đảng - Nhà nước là chủ quyền nhân dân, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. 
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